
TÒA ÁN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
TH  XÃ BÌNH MINHỊ Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ
T NH VĨNH LONGỈ

B n án s : 29/2018/DS-STả ố
Ngày: 17-9-2018

V/v Tranh ch p h p đ ng ấ ợ ồ
tín d ngụ

NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ
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Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Tr n Qu c Huy ầ ố

Các H i th m nhân dân:ộ ẩ

1. Ông Nguy n Thanh Túễ

2. Bà Nguy n Th  Kim Loanễ ị

Th  ký phiên tòa:ư  Bà Tr n Th  Tuy t H ng – Th  ký Tòa án, Tòa ánầ ị ế ồ ư
nhân dân th  xã Bình Minhị

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân th  xãạ ụ ở ị
Bình Minh xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 42/2018/TLST-DS ngày 29ử ơ ẩ ụ ụ ố
tháng 5 năm 2018 v  “Tranh ch p h p đ ng tín d ng” theo Quy t đ nh đ a v  ánề ấ ợ ồ ụ ế ị ư ụ
ra xét x  s : 48/2018/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2018 gi a các đ ngử ố ữ ươ
s :ự

- Nguyên đ n:ơ  Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thành viên Vệ ữ ạ ộ

Đ a ch : T ng 2, Tòa nhà R, S  9, đ ng B, ph ng 12, qu n 4, thành phị ỉ ầ ố ườ ườ ậ ố
H  Chí Minh. ồ

Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Lô B ng G – Ch c v : Ch  t ch H iườ ạ ệ ậ ằ ứ ụ ủ ị ộ
đ ng thành viên, v ng m t.ồ ắ ặ
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Ng i đ i di n theo y quy n: Ông Lê Hi n T – Ch c v : Tr ng Phòngườ ạ ệ ủ ề ề ứ ụ ưở
Thu H i N  Pháp lý – Trung tâm Thu H i N  - Kh i Qu n Tr  R i Ro ồ ợ ồ ợ ố ả ị ủ (Theo văn

b n y quy n s  80/UQ-QTRR.16  ngày 16 tháng 8 năm 2016)ả ủ ề ố , v ng m tắ ặ .

Ng i đ i di n theo y quy n c a ông Lê Hi n T: Anh Huỳnh Hoàng N,ườ ạ ệ ủ ề ủ ề
sinh năm 1993

Đ a ch : S  33/6 đ ng T, ph ng 3, thành ph  L, t nh Vĩnh Long, có m t.ị ỉ ố ườ ườ ố ỉ ặ

- B  đ n:ị ơ  Bùi Thanh N, sinh năm: 1991

Đ a ch : S  28/1, p H 1, xã T, th  xã M, t nh Vĩnh Long, v ng m t. ị ỉ ố ấ ị ỉ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n ngày 23 tháng 4 năm 2018 và quá trình gi i quy t vạ ơ ở ệ ả ế ụ
án, Nguyên đ n Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V (g iơ ệ ữ ạ ộ ọ
t t là Công ty) và ng i đ i di n Huỳnh Hoàng N trình bày: ắ ườ ạ ệ

Ngày 06/4/2016, anh Bùi Thanh N có ký h p đ ng tín d ng s  20160411-ợ ồ ụ ố
500000-2719 v i Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V vayớ ệ ữ ạ ộ
s  ti n 36.925.000 đ ng, lãi su t 3,75%/tháng đ  tiêu dùng cá nhân. Theo th aố ề ồ ấ ể ỏ
thu n, anh N có trách nhi m thanh toán s  ti n 67.880.000 đ ng g m c  g c vàậ ệ ố ề ồ ồ ả ố
lãi, tr  ch m trong 36 tháng, 35 tháng đ u m i tháng tr  1.886.000 đ ng, tr  vàoả ậ ầ ỗ ả ồ ả
ngày  11  hàng  tháng,  tháng  cu i  cùng  tr  1.870.000  đ ng.  B t  đ u  t  ngàyố ả ồ ắ ầ ừ
11/5/2016. 

Th c hi n h p đ ng, anh N đã nh n đ  ti n và thanh toán cho Công ty 08ự ệ ợ ồ ậ ủ ề
l n v i s  ti n 15.088.000 đ ng. K  t  ngày 17/12/2016 thì không có kh  năng trầ ớ ố ề ồ ể ừ ả ả
n  cho Công ty đ n nay. ợ ế

Công ty kh i ki n yêu c u anh N tr  các kho n n  sau:ở ệ ầ ả ả ợ

- N  g c: 32.346.741 đ ng. ợ ố ồ

- Lãi: 20.445.259 đ ng. ồ

T ng c ng: 52.792.000 đ ng và lãi ch m thanh toán phát sinh đ n ngàyổ ộ ồ ậ ế
xét x . Ngoài ra không yêu c u gì khác. ử ầ
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Quá trình gi i quy t v  án, B  đ n Bùi Thanh Nả ế ụ ị ơ  m c dù đã đ c Tòa ánặ ượ
tòa án t ng đ t h p l  các văn b n t  t ng g m: Thông báo v  vi c th  lý v  án số ạ ợ ệ ả ố ụ ồ ề ệ ụ ụ ố
42/TB-TLVA ngày 29/5/2018; Thông báo v  phiên h p ki m tra vi c giao n p,ề ọ ể ệ ộ
ti p c n, công khai ch ng c  và hòa gi i s  603/TB-TA ngày 01/6/2018; Thôngế ậ ứ ứ ả ố
báo hoãn phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  và hòaọ ể ệ ộ ế ậ ứ ứ
gi i  s  831/TB-TA ngày 19/7/2018 nh ng anh Nam không cung c p tài  li u,ả ố ư ấ ệ
ch ng c  và không đ n Tòa án đ  trình bày ý ki n đ i v i yêu c u kh i ki n c aứ ứ ế ể ế ố ớ ầ ở ệ ủ
Nguyên đ n.  ơ

T i phiên tòa s  th m:ạ ơ ẩ

- Anh Huỳnh Hoàng N đ i di n cho Nguyên đ n thay đ i m t ph n yêuạ ệ ơ ổ ộ ầ
c u kh i ki n v  ph n ti n lãi, yêu c u anh Bùi Thanh N tr  cho Công ty Tàiầ ở ệ ề ầ ề ầ ả
chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V các kho n: v n g c 32.346.741ệ ữ ạ ộ ả ố ố
đ ng, s  ti n lãi đ n h n 18.672.074 đ ng và lãi ch m tr  trong giai đo n thi hànhồ ố ề ế ạ ồ ậ ả ạ
án.  

- Anh Bùi Thanh N v ng m t t i phiên tòa. ắ ặ ạ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh nứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

[1] V  t  t ng: Ngày 28/8/2018, Tòa án m  phiên tòa l n th  nh t, anhề ố ụ ở ầ ứ ấ
Bùi Thanh N đã đ c t ng đ t h p l  Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  và Gi yượ ố ạ ợ ệ ế ị ư ụ ử ấ
tri u t p nh ng v ng m t không rõ lý do. T i phiên tòa hôm nay, anh N đã đ cệ ậ ư ắ ặ ạ ượ
t ng đ t h p l  Quy t đ nh hoãn phiên tòa và Gi y tri u t p nh ng v n v ng m tố ạ ợ ệ ế ị ấ ệ ậ ư ẫ ắ ặ
không rõ lý do. Nh  v y, anh N đã đ c t ng đ t h p l  các văn b n t  t ng vàư ậ ượ ố ạ ợ ệ ả ố ụ
Gi y tri u t p hai l n nh ng v n v ng m t nên H i đ ng xét x  quy t đ nh ti nấ ệ ậ ầ ư ẫ ắ ặ ộ ồ ử ế ị ế
hành xét x  v ng m t anh N theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 227 c a Bử ắ ặ ị ạ ể ả ề ủ ộ
lu t t  t ng dân s  năm 2015.ậ ố ụ ự

 [2]  Ngày  06/4/2016,  anh Bùi  Thanh N có ký h p đ ng tín  d ng sợ ồ ụ ố
20160411-500000-2719 v i Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thànhớ ệ ữ ạ ộ
viên V vay s  ti n 36.925.000 đ ng, lãi su t 3,75%/tháng đ  tiêu dùng cá nhân.ố ề ồ ấ ể
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Theo th a thu n, anh N có trách nhi m thanh toán s  ti n 67.880.000 đ ng g mỏ ậ ệ ố ề ồ ồ
c  g c và lãi, tr  ch m trong 36 tháng, 35 tháng đ u m i tháng tr  1.886.000ả ố ả ậ ầ ỗ ả
đ ng, tr  vào ngày 11 hàng tháng, tháng cu i cùng tr  1.870.000 đ ng. B t đ u tồ ả ố ả ồ ắ ầ ừ
ngày 11/5/2016.  

Th c hi n h p đ ng, anh N đã nh n đ  ti n và thanh toán cho Công ty 08ự ệ ợ ồ ậ ủ ề
l n v i s  ti n 15.088.000 đ ng. K  t  ngày 17/12/2016 thì không có kh  năng trầ ớ ố ề ồ ể ừ ả ả
n  cho Công ty đ n nay.ợ ế

Theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 466 c a B  lu t dân s  năm 2015: “Bênị ạ ả ề ủ ộ ậ ự
vay tài s n là ti n thì ph i tr  đ  ti n khi đ n h n”. T  ngày 17/12/2016 t c l nả ề ả ả ủ ề ế ạ ừ ứ ầ
tr  th  09 đ n nay anh N không tr  đúng h n theo th a thu n v i Công ty, t c đãả ứ ế ả ạ ỏ ậ ớ ứ
vi ph m nghĩa v  tr  n  nhi u kỳ nên bu c anh N ph i tr  toàn b  n  g c còn l iạ ụ ả ợ ề ộ ả ả ộ ợ ố ạ
cho Công ty là 32.346.741 đ ng. ồ

[3] Đ i v i s  ti n lãi, theo th a thu n trong h p đ ng tín d ng m c lãiố ớ ố ề ỏ ậ ợ ồ ụ ứ
su t 3,75%/tháng tháng. Theo quy đ nh c a kho n 2 Đi u 91 Lu t Các t  ch c tínấ ị ủ ả ề ậ ổ ứ
d ng thì Ngân hàng và khách hàng có quy n th a thu n v  lãi su t theo quy đ nhụ ề ỏ ậ ề ấ ị
c a pháp lu t, anh N đã ch p nh n th a thu n và ký tên vào h p đ ng tín d ngủ ậ ấ ậ ỏ ậ ợ ồ ụ
nên ph i ch u lãi su t theo m c 3,75 %/tháng. Trong th i gian t  ngày 11/5/2016ả ị ấ ứ ờ ừ
đ n ngày 11/9/2018 anh N ph i tr  s  ti n lãi là 29.181.815 đ ng, anh N đã trế ả ả ố ề ồ ả
đ c 10.509.741 đ ng, còn n  l i 18.672.074 đ ng. Theo quy đ nh t i đi m aượ ồ ợ ạ ồ ị ạ ể
kho n 5 Đi u 466 c a B  lu t dân s  năm 2015 thì: “Tr ng h p vay có lãi màả ề ủ ộ ậ ự ườ ợ
khi đ n h n bên vay không tr   ho c tr  không đ y đ  thì bên vay ph i tr  lãi trênế ạ ả ặ ả ầ ủ ả ả
n  g c theo lãi su t th a thu n trong h p đ ng t ng ng v i th i h n vay mà đ nợ ố ấ ỏ ậ ợ ồ ươ ứ ớ ờ ạ ế
h n ch a tr ”. Do đó, bu c anh N ph i tr  s  ti n lãi đ n h n cho Công ty Tàiạ ư ả ộ ả ả ố ề ế ạ
chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V là 18.672.074 đ ng. ệ ữ ạ ộ ồ

Ngoài kho n lãi nêu trên, Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M tả ệ ữ ạ ộ
thành viên V ch  yêu c u tính tính lãi ch m tr  trong giai đo n thi hành án nênỉ ầ ậ ả ạ
H i đ ng xét x  ch p nh n theo quy đ nh t i Đi u 357, kho n 2 Đi u 468 c a Bộ ồ ử ấ ậ ị ạ ề ả ề ủ ộ
lu t dân s  năm 2015. ậ ự

 [4] V  án phí: Anh N ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v iề ả ị ị ủ ậ ố ớ
s  ti n bu c ph i tr  cho phía Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thànhố ề ộ ả ả ệ ữ ạ ộ
viên V, án phí: 51.018.815 đ ng x 5% = 2.550.000 đ ng.ồ ồ
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Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào các Đi u 357, 463, 466, 468 c a B  lu t dân s  năm 2015;ứ ề ủ ộ ậ ự
kho n 2 Đi u 91 Lu t Các t  ch c tín d ng; kho n 2 Đi u 26 Ngh  quy t s :ả ề ậ ổ ứ ụ ả ề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i  quyủ Ủ ườ ụ ố ộ
đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí T aị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ ỏ
án,

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Công ty Tài chính Trách nhi m h u h nấ ậ ầ ở ệ ủ ệ ữ ạ
M t thành viên V.ộ

Bu c anh Bùi Thanh N tr  cho Công ty Tài chính Trách nhi m h u h nộ ả ệ ữ ạ
M t thành viên V s  ti n v n g c 32.346.741 đ ng (Ba m i hai tri u ba trămộ ố ề ố ố ồ ươ ệ
b n m i sáu nghìn b y trăm b n m i m t đ ng) và ti n lãi 18.672.074 đ ngố ươ ả ố ươ ố ồ ề ồ
(M i tám tri u sáu trăm b y m i hai nghìn không trăm b y m i b n đ ng). ườ ệ ả ươ ả ươ ố ồ

K  t  ngày Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V cóể ừ ệ ữ ạ ộ
đ n yêu c u thi hành án, n u anh Bùi Thanh N ch a ch u tr  các kho n ti n nêuơ ầ ế ư ị ả ả ề
trên thì hàng tháng còn ph i tr  ti n lãi đ i v i s  ti n ch m tr  theo lãi su t quyả ả ề ố ớ ố ề ậ ả ấ
đ nh t i khoàn 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s  năm 2015 t ng ng v i th i gianị ạ ề ủ ộ ậ ự ươ ứ ớ ờ
ch m thi hành án.ậ

V  án phí: Bu c anh Bùi Thanh N ph i ch u 2.550.000 đ ng  (Hai tri uề ộ ả ị ồ ệ
năm trăm năm m i nghìn đ ng) án phí dân s  s  th m. ươ ồ ự ơ ẩ

Hoàn tr  Công ty Tài chính Trách nhi m h u h n M t thành viên V sả ệ ữ ạ ộ ố
ti n t m ng án phí 1.320.000 đ ng (M t tri u ba trăm hai m i nghìn đ ng) theoề ạ ứ ồ ộ ệ ươ ồ
Biên lai thu t m ng án phí s  0009137 ngày 28/5/2018 c a Chi c c Thi hành ánạ ứ ố ủ ụ
dân s  th  xã Bình Minh. ự ị

Tr ng h p B n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân s .ự
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Nguyên đ n đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 (M i lăm)ơ ượ ề ả ờ ạ ườ
ngày k  t  ngày tuyên án. B  đ n v ng m t đ c quy n kháng cáo trong th i h nể ừ ị ơ ắ ặ ượ ề ờ ạ
15 (M i lăm) ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c k  t  ngày b n án đ cườ ể ừ ậ ượ ả ặ ể ừ ả ượ
niêm y t./.ế

                                                                                                               
                                                                TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                            TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Vĩnh Long: 01ỉ
- VKSND TX.Bình Minh: 01
- Chi c c THADS TX.Bình Minh: 01ụ
- Đ ng s : 02ươ ự
- L u: 04ư
                                                                                      Tr n Qu c Huyầ ố
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